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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1/ Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.(4 tiết)
	Câu
	1, 2
	
	
	
	11
	13
	
	
	

	
	Số câu
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	4

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,25
	2,5
	
	
	3,25

	2/ Tỷ số lượng giác của góc nhọn
(7 tiết)
	Câu
	3, 4, 6
	14
	7,8,9,10
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	3
	1
	4
	
	
	
	
	
	8

	
	Số điểm
	0,75
	1,5
	1,0
	
	
	
	
	
	3,25

	3/ Một số hệ thức giữa cạnh và góc, giải tam giác vuông. (4 tiết)
	Câu
	5
	
	
	15
	12
	
	
	16
	

	
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	4

	
	Số điểm
	0,25
	
	
	2,0
	0,25
	
	
	1,0
	3,5

	Tổng
	Số câu
	6
	1
	4
	1
	2
	1
	
	1
	16

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	1,0
	2,0
	0,5
	2,5
	
	1,0
	10,0


II. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT MA TRẬN

	Chủ đề
	Câu
	Mô tả

	1/ Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	1
	Nhận biết được công thức tính cạnh góc vuông, hình chiếu và canh huyền.

	
	2
	Nhận biết được công thức tính cạnh góc vuông, đường cao và canh huyền.

	
	11
	Vận dụng được định lý pitago để tìm được độ dài cạnh huyền

	
	13
	Vận dụng được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải được những bài toán đơn giản.

	2/ Tỷ số lượng giác của góc nhọn

	3
	Nhận biết được công thức về tỷ số lượng giác của góc nhọn.

	
	4
	Nhận biết được hệ thức của hai góc nhọn

	
	6
	Nhận biết được công thức của hai góc phụ nhau

	
	14
	Nhận biết được mối liên hệ giữa các tỷ số lượng giác của góc nhọn. 

	
	7
	Thông hiểu được giá trị các tỷ số lượng giác của góc nhọn.

	
	8
	Hiểu được tỉ số của hai góc phụ nhau

	
	9
	Hiểu được hiệu số của hai góc phụ nhau

	
	10
	Hiểu được tỉ số tan của một góc nhọn

	3/ Một số hệ thức giữa cạnh và góc, giải tam giác vuông.
	5
	Nhận biết được công thức về và góc trong tam giác vuông.

	
	15
	Thông hiểu hệ thức và giải được tam giác vuông đơn giản.

	
	12
	Vận dụng được hệ thức về cạnh và góc tính được số đo góc

	
	16
	Vận dụng tốt hệ thức để chứng minh đẳng thức


ĐỀ :

I. Trắc nghiệm:(3 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1:  
[image: image1.wmf]ABC

D

 vuông ở A, đường cao AH( hình 1). Hệ thức đúng là:   

A.  AC2 = BC. CH 
 B. AC2 = BC. BH     


C.  AC2 = BC2 + AB2
 D.
[image: image2.wmf] . 
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Câu 2: 
[image: image3.wmf]ABC

D

 vuông ở A, đường cao AH( hình 1). Hệ thức đúng là:
A. 
[image: image4.wmf]..
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B.
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C. 
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D.
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Câu 3:
[image: image8.wmf]ABC
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 vuông ở A( hình 1). Hệ thức đúng là:
A. 
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B.
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D.
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Câu 4: 
[image: image13.wmf]ABC

D

 vuông ở A( hình 1). Hệ thức đúng là:   

A. 
[image: image14.wmf]osB
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B.
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C.
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D.
[image: image17.wmf]SinBCotC
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Câu 5: 
[image: image18.wmf]ABC

D

 vuông ở A( hình 1). Hệ thức đúng là:
A.
[image: image19.wmf].

ABBCcosC

=

B   
B. 
[image: image20.wmf].cot
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C.
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        D. 
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Câu 6: Cho góc nhọn (. Ta có:  

A. sin2( + cos2( =
[image: image23.wmf]±
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   B. sin2( + cos2( = -1 

C. sin2( + cos2( = 1

D. sin2( + cos2( = 0 
Câu 7: Giá trị sin 300 bằng:  A.
[image: image24.wmf]3
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B.
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2

       

C.
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 D. 1

Câu 8: Giá trị biểu thức 
[image: image27.wmf]0

0
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 bằng:  A.  -1        
B. 0        C. 1          D. 2

Câu 9: Giá trị của biểu thức: sin 36° - cos54° bằng

A. -1


B. 0                 C. 1



 D. 
[image: image28.wmf]2


Câu 10: Cho 
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) biết MP = 5cm; MN = 12 cm. Khi đó tanN bằng

A. 
[image: image31.wmf]5
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        B. 
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      C. 
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         D. 
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Câu 11: Cho 
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0

M90

=

) biết MP = 5cm; MN = 12 cm. Khi đó độ dài cạnh huyền PN là:

A. 13 cm      B. 25 cm    
   C. 17 cm        D. 169 cm

Câu 12: ABC vuông tại B, biết AB = 5cm, BC = 12cm. Số đo của góc C (làm tròn đến phút) bằng
A. 22°37´         B. 20°48´           C. 24°50´              D. 23°10´

II. Tự luận (7điểm).      
Câu 13:(2,5đ) Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 6cm, AC = 8cm. Từ A kẻ đường cao AH xuống cạnh BC. Tính BC? AH ? BH? CH?
Câu 14:(1,5đ) Cho biết 
[image: image37.wmf]3
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. Tính : 
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Câu 15:(2,0đ) Cho tam giác ABC vuông ở A. Có AB = 7cm, 
[image: image40.wmf]µ
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. Hãy giải tam giác vuông ABC?

Câu 16:(1,0đ)Cho tam giác nhọn ABC. Biết AB = c, AC = b, BC = a. 
Chứng minh rằng: 
[image: image41.wmf]sinsinsin
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..Hết...
ĐÁP ÁN ĐỀ:

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	A


II. Tự luận (7 điểm). 

	Câu13

2,5đ
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+) AB2 = BC.BH (BH = 
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	Câu14
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	Ta có: +) 
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	Câu16

1,0đ
	Vẽ đúng hình.

Kẻ AH ( BC ta có: 
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Tương tự: Kẻ BK(AC, ta có: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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	Học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm tối đa câu đó.
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